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	TT
	Họ và tên

đảng viên
	Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể
	Đảng viên tự đánh giá,

xếp 

loại
	Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

(Nếu là công chức, viên chức)
	Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá, xếp loại
	Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo
	Chi bộ đánh giá, xếp loại
	Ghi chú

	1
	Trần Thu Hương
	Bí thư-HT
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	2
	Vũ Thị Thu Hà
	Đảng viên-TTCM
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	3
	Trịnh Thị Hằng
	Đảng viên-CTCĐ
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	4
	Phạm Thị Hương
	Đảng viên-TTCM
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	5
	Hoàng Thị Hương
	Đảng viên
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	6
	Vũ Thị Hà
	Đảng viên-TPCM
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTSXNV
	
	HTSXNV
	

	7
	Nguyễn Thị Hà
	Đảng viên
	HTSXNV
	HTSXNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	8
	Nguyễn Thị Hiền 

	Đảng viên-TPCM
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1991

	9
	Vũ Thị Hằng
	Đảng viên-TTND
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1975

	10
	Vũ Thị Huế
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	11
	Lê Thị Lệ
	Đảng viên-BTĐTN-TTCM
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	12
	Vũ Thị Thu Mai
	Đảng viên-PHT
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	13
	Hoàng Thị Huyền
	Chi ủy viên-PHT
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	14
	Phạm Thị Hương
	Đảng viên-K.Toán
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	15
	Phạm Thị Xiêm
	Đảng viên-Thủ quỹ
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	16
	Trần Thị Huế
 
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1987

	17
	Hoàng Thị Huệ
	Đảng viên-TPCM
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	18
	Nguyễn Thị Huê
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	19
	Trần Thị Dành
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	20
	Nguyễn Thị Doan
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	21
	Nguyễn Thị Tươi
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	22
	Phạm Thị Lương
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	23
	Nguyễn T P Hằng
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	24
	Nguyễn Thị Hiền
 
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1988

	25
	Trần Thị Hoan
	Đảng viên-TBTTND
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	26
	Trần T Thanh Thủy
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	27
	Trần Thị Huế 

	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1984

	28
	Vũ Thị Hằng

	Đảng viên
	HTTNV
	HTSXNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	1990

	29
	Bùi Thị Gấm 
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	30
	Bùi Thị Ngọc
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	31
	Trần Thị Hương
	Đảng viên
	HTTNV
	HTTNV
	HTTNV
	
	HTTNV
	

	32
	Đặng Thị Xuân
	Đảng viên
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                                                           (ký, ghi rõ họ tên)
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